
第７課
Bài 7

緊急事態

Tình huống khẩn cấp
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きんきゅうじたい



第７課（１） Bài 7 (1)
実習生のリンさんは機械を使って、作業をしています。機械の赤いランプが点灯し
ていますが、気がついていません。

Thực tập sinh kỹ năng Lin đang sử dụng máy móc để làm việc. Đèn màu đỏ trên 
máy sáng lên nhưng chị ấy không nhận ra.
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第７課（１） Bài 7 (1)
鈴木：リンさん、危ない！非常停止ボタンを押せ！

リン：あ！はい！

鈴木：大丈夫？

リン：はい。

鈴木：赤いランプがついたら、

すぐ非常停止ボタンを押してください。

リン：わかりました。気をつけます。

S: Lin, nguy hiểm! Hãy nhấn nút dừng khẩn cấp!

L: À! Vâng!

S: Có sao không?

L: Vâng.

S: Nếu đèn đỏ sáng lên thì hãy nhấn nút dừng khẩn cấp.

L: Tôi đã hiểu. Tôi sẽ chú ý.
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すずき あぶ ひじょうていし お

ひじょう ていし お

すずき あか

すずき だいじょうぶ

き



第７課（２） Bài 7 (2)
実習生のリンさんは、指導員の鈴木さんから作業の説明を受けています。

Thực tập sinh kỹ năng Lin được người hướng dẫn Suzuki giải thích về thao tác.
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第７課（２） Bài 7 (2)
鈴木：あ、機械の警報音が聞こえますね。

リン：ええ。この音を聞いたとき、どうしたらいいですか。

鈴木：すぐ機械を止めてください。それから報告してください。

リン：わかりました。すぐ止めます。それから報告します。

S: A, đang nghe thấy âm thanh cảnh báo của máy nhé. 

L: Vâng. Nếu nghe thấy âm thanh này thì phải làm gì?

S: Hãy cho dừng máy ngay lập tức. Sau đó hãy báo cáo.

L: Tôi đã hiểu. Cho dừng máy ngay lập tức. Sau đó báo cáo.
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すずき きかい けいほうおん き

すずき きかい と ほうこく

おと き
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第７課（３） Bài 7 (3)
実習生のリンさんは、作業台に向かって歩いています。そのとき、ふと機械を見ま
した。

Thực tập sinh kỹ năng Lin đang đi về hướng bàn thao tác. Khi đó, tình cờ chị nhìn 
vào máy.
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第７課（３） Bài 7 (3)
リン：あ！火事です！この機械から火が出ました！

鈴木：本当だ！リンさん、消火器！

佐藤くん、火災報知機を押して、119番に電話して！

リン：消火器を持って来ます！

L: A! Có cháy! Đã xuất hiện cháy từ cái máy này!

S: Đúng là như vậy! Lin, bình chữa cháy! Anh Sato, hãy nhấn 
thiết bị báo cháy và gọi điện thoại cho 119!

L: Tôi sẽ mang bình chữa cháy đến!
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